
Thông tin sản phẩm

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle
Dầu hộp số tự động

Mô tả
 
Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle với công thức Smooth Drive Technology™ được thiết kế
cho các hộp số tự động hiện đại. Công nghệ tiên tiến này giúp kéo dài tuổi thọ của hộp số. Sản phẩm này được công
nhận và cấp phép bởi GM và Ford để sử dụng trên các dòng xe yêu cầu tiêu chuẩn dầu hộp số mới nhất của họ, đồng
thời vượt yêu cầu của tiêu chuẩn JASO-1A cho hầu hết các hộp số tự động trên các dòng xe Châu Á. Transmax ATF
DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle phù hợp với đa số các hộp số tự động 6,7,8 và 9 cấp trên các dòng xe Châu Âu,
đồng nghĩa với việc sản phẩm này có thể dùng cho hầu hết các hộp số tự động trên xe ô tô.
 
Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội và mang lại cảm
giác sang số êm ái trong thời gian dài.
 

Lợi điểm
 
 • Được công nhận và cấp phép bởi Ford (MERCON® LV) và GM (DEXRON®-VI) 
 • Độ nhớt thấp giúp tối đa hóa hiệu quả sử dụng nhiên liệu của các hộp số tự động đời mới
 • Tăng cường tính ổn định ma sát giúp sang số êm ái
 • Tính năng bảo vệ vượt trội ở nhiệt độ cao giúp chống ô-xi hóa hiệu quả.
 • Được khuyến nghị sử dụng cho hầu hết các hộp số tự động 
 
 

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm Phương pháp Đơn vị Transmax ATF Dexron-VI Mercon LV Multivehicle

Khối lượng riêng ở 15°C ASTM D4052 g/ml 0.841

Độ nhớt động học ở 100°C ASTM D445 mm²/s 5.9

Độ nhớt động học ở 40°C ASTM D445 mm²/s 30.2

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 - 161

Độ nhớt Brookfield ở -40°C (75W) ASTM D2983 mPa.s (cP) 10000

Điểm rót chảy ASTM D97 °C -54

Điểm chớp cháy cốc hở, COC ASTM D92 °C 218

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.
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Tiêu chuẩn kỹ thuật
Ford MERCON® LV
GMDEXRON® -VI
Suitable for use where JASO 1A(03)
JASO 1A LV(13) is required including:
Toyota T III, T IV, WS
Mitsubishi SP II, IIM, III, IV
PA, J3
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Honda/Acura DW 1/Z 1
Nissan Matic D, J, S
JWS 3314/3317/ 3309
Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
Isuzu
Subaru F6, Red 1
Daihatsu AMMIX ATF D-III
Multi D3-SP
Hyundai/Kia SP III, SP IV
Also suitable for use in 6-speed automatics from Audi BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW,
Porsche
and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Thông tin bổ sung
Thích hợp với các hộp số tự động yêu cầu các tiêu chuẩn dưới đây:
 
JASO M315-2013 1A, 1A LV, 2A
GM DEXRON®-II, DEXRON®-IID, DEXRON®-IIE, DEXRON®-IIIG, DEXRON®-IIIH
Ford MERCON®, MERCON® SP
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV), JWS 3324 (WS), AW-1, AW-2
ZF LifeguardFluid 5, 6, 6 Plus, 7, 8, 9 
AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S  , G 055 005
Bentley PY112995PA
BMW JWS 3309 (T-IV), LA2634, LT71141, ETL 7045E, ETL 8072B, ATF 2, ATF 3+, ATF 6, ATF 7     
Bosch TE-ML 09
Chrysler ATF+, +2, +3 (MS7176E) 
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 6F8043742AA, 68157995AA, 68157995AB, Borg Warner 68049954AA, 68218925AA,
68218925AB
Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA, NAG1
Daewoo LT 71141
Daihatsu AMMIX ATF D-II, ATF D-III SP 
FIAT T-IV type, JWS 3309, 9.55550-AV5, 9.55550-AV6
Ford ATF C-ML5, FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5), ESP-M2C138-CJ/166-H, WSS-M2C922-A1/924-A (XT-8-QAW) JWS
3309, XL-12 
GM TASA, 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88900925, 9986195, 93160393, Transfer Case (AutoTrak II)
GM/GMC/Opel/Saturn AW1, VI, 88863400, 88863401
Honda ATF-Z1 (except in CVTs), ATF Ultra II, DW-1, Type 3.0, Type 3.1 : 08263-999-01HE, Ultra HEVF-Type 1
Hyundai/Kia ATF RED 1, RED 1K, SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV M1, SPH-IV, SP-IV-RR, JWS 3314, NWS 9638,
040000C90SG,
ISUZU ATF WSI, BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001 
Jaguar ATF, 3403-M115, LT71141, JLM20238, 3403 JLM20238, K17, JLM 20292, Fluid 8432, 02JDE26444, WSS-
M2C922-A1
JEEP ATF+3
Land Rover TYK500050, LR0022460, LR023288
Lexus JWS 3309
Maserati 231603
Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, A7, F-1, S-1, N-1, 3317
MINI COOPER T-IV
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Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, MA1, PA 
Nissan Matic Fluid C, D, J, K, P, S, W
Opel/GM 19 40 700, 19 40 767, 21005966 Transaxle, 22 17466, 88900925, 9986195
Peugeot/Citroen (PSA) Z 000169756, AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE), 16 350 560 80, B71 2340
Porsche LT71141, ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309), 000 043 205 09, 999 917 547 00 (A2),  000 043 205 28, Z
000169756
Renault DPO/AL4, Matic D2, Samsung SATF-D
Saab T-IV (JWS 3309), 93 165 147, 93 160 393, 45 30 09 800, 93 160 548, Power Steering Fluid 2634
SsangYong DSIH 5M-66
Subaru ATF, K0140Y0700, 5AT, HP 
Subaru Opel Original ATF 09117946/93160393
Suzuki ATF AW-1, 5D06, 2326, 2384K, 3314, 3317, JWS 3309
Toyota ATF D-II, D-III, T-III, T-IV, WS
Volvo PN 1161521, 1161540/1161640, 31256774/31256675, PN 1161621
VW/Audi G 052 025, G 053 025, G 052 162, G 055 025 (JWS 3309), G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5), G 055 005 (ZF
LifeguardFluid 6), G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus), G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8), G 052 990, G 055 540, G 052
055
VW G 053 001, VW G 055 025 (JWS 3309), VW G 055 540, VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5), VW G 055 005 (ZF
LifeguardFluid 6), VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus), VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8), VW TL 521 62 and TL
52540-A
ZF TE-ML 09, 11A, 11B
 
Đồng thời phù hợp để sử dụng cho các ứng dụng trên các dòng xe thương mại, thiết bị cơ giới yêu cầu các tiêu chuẩn
sau:
 
Allison C-3, C-4, TES-389, TES-468
Fuso ATF-II, SPIII, A4
Hino Blue ribbon ATF
Idemitsu K17 3100 PL085
MAN 339 Typ A
Voith 55.6335.xx (G607)
Volvo CE 97325, 97335, 97340  , 97342 (AT102)
ZF TE-ML 05L, 21L
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Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan của công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm ðýợc tin là chính xác tại thời ðiểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự ðảm bảo hoặc phát
ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu ðýợc cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu
chuẩn trong ðiều kiện phòng thí nghiệm với vai trò nhý một chỉ dẫn. Ngýời dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản
phẩm này. Việc ðánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, ðánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng nhý việc tuân thủ tất cả các quy
ðịnh và luật áp dụng là trách nhiệm của ngýời dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham
khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất ðể có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập ðoàn BP và các
công ty trực thuộc không chịu tránh nhiệm cho bất kỳ hý hỏng hoặc thýõng tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục ðích khác thýờng,
hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản
phẩm, dịch vụ và thông tin ðýợc cung cấp theo ðiều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn ðại diện của chúng tôi tại ðịa
phýõng nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Phòng 20.01, Tầng 20, Toà nhà The Nexus, 3A-3B Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 84-28-38219596 / 38219153
www.castrol.com/vn
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